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THÔNG TƯ

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao

tổ chức hoạt động bắn sung thể thao

_______________

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số

16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện

hoạt động chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện hoạt động chuyên môn về cơ sở vật chất,

trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng

thể thao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động Bắn súng thể

thao tại Việt Nam.

Điều 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

1. Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao là doanh nghiệp phải có giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh; khi tiến hành hoạt động phải được cấp giấy chứng

nhận đủ điều kiện kinh doanh theo thủ tục quy định tại khoản 5 Điều 55 của Luật Thể

dục, thể thao.

2. Cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao

môn Bắn súng thể thao phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật Thể

dục, thể thao.

Chương II

ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, NHÂN VIÊN

CHUYÊN MÔN

Điều 4. Điều kiện chung về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụ tập luyện

1. Có trường bắn phù hợp theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11

của Thông tư này.

2. Âm thanh, tiếng ồn không vượt quá giới hạn cho phép về tiếng ồn theo quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia. Điểm đo âm thanh, tiếng ồn được xác định tại phía ngoài cửa sổ

hoặc tường bao quanh trường bắn và cửa ra vào của cơ sở thể thao.

3. Súng thể thao phải được đăng ký và cấp giấy phép sử dụng theo quy định của

pháp luật.

4. Có đồng hồ treo ở hai đầu tuyến bắn,

5. Có phòng y tế, có cơ số thuốc và dụng cụ đảm bảo hoạt động sơ cứu ban đầu.

6. Có kho cất giữ súng thể thao đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.



7. Có khu vực kiểm tra trang thiết bị tập luyện và thi đấu.

8. Có khu vực thay đồ, gửi quần áo, nhà vệ sinh và khu vực để xe.

9. Có sổ theo dõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao;

10. Có sổ theo dõi người tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới tính,

nơi cư trú, thời gian tập luyện, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu súng thể thao đang sử

dụng.

11. Có bảng nội quy, bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Đối tượng được tham gia tập luyện;

b) Quy định giờ tập luyện;

c) Các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện, thi đấu.

12. Có bảng hướng dẫn cách sử dụng súng thể thao; bảng trích dẫn quy định của

pháp luật về trách nhiệm của vận động viên, huấn luyện viên và các cá nhân có liên

quan trong việc sử dụng và bảo quản súng thể thao.

13. Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao

động, phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

14. Đảm bảo cho người tham gia tập luyện và thi đấu phải có quần áo, giầy, găng tay

chuyên dụng theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Ban súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn

súng Việt Nam.

Điều 5. Điều kiện chuyên môn chung cho trường bắn ngoài trời cự ly 50m và

cự ly 25m

1. Có tường bao quanh trường bắn dày ít nhất 20cm, chiều cao không thấp hơn mép

trên của hàng rào trên không phía trước tuyến bắn để đảm bảo an toàn.

2. Có tuyến bia và tuyến bắn song song với nhau, nằm trên cùng độ cao, cứng và

bằng phẳng.

3. Có bệ bắn nằm sau tuyến bắn; ngăn cách hai bệ bắn bằng màng che, chất liệu

trong suốt.

4. Hệ thống rào chắn trên không ở phía trước tuyến bắn, được bố trí đảm bảo cho

người nằm trên giường bắn hoặc quỳ ở tuyến bắn không nhìn thấy bầu trời.

5. Lối đi riêng từ tuyến bắn lên tuyến bia phải có mái che và tường chắn an toàn.



6. Khu vực dành cho khán giả ở phía sau tuyến bắn, cách tuyến bắn ít nhất là 5m.

7. Bệ bắn và bia phải được đánh số thứ tự, bắt đầu bằng số 01 từ bên trái, các số

phải đủ lớn để có thể nhìn rõ bằng mắt thường khi đứng ở tuyến bắn, số lẻ và số

chẵn có màu đối nhau, không phản quang, không bị che khuất bởi bóng râm.

Điều 6. Điều kiện trường bắn ngoài trời cự ly 50m

1. Chiều dài trường bắn không nhỏ hơn 60m (trong đó có ít nhất 45m ngoài trời)

được thiết kế gồm 50m + 2m tuyến bia + 5m tuyến bắn + khu vực khán giả; Chiều

rộng trường bắn không nhỏ hơn 15m, đảm bảo chứa được không ít hơn 10 bệ bắn.

2. Có phễu hoặc tấm chắn đạn đặt sát phía sau bia, làm bằng thép.

3. Có máy chạy bia, hoặc tời bia, hoặc cuộn bia dùng để thay bia bắn.

4. Giường bắn có chiều dài 2.2m, chiều rộng 0.8m, chiều cao 0.8m hoặc thảm bắn

có chiều dài 200cm, chiều rộng 80 cm, độ dày không nhỏ hơn 2mm nhưng không lớn

hơn 50mm.

5. Tâm bia cao 75cm so với mặt bằng bệ bắn.

6. Độ chiếu ánh sáng của các bia đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 1500 lux.

7. Bia bắn đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng

Việt Nam.

8. Bề mặt bệ bắn có chiều dài không nhỏ hơn 2.5m, chiều rộng không nhỏ hơn 1.2m.

Điều 7. Điều kiện trường bắn ngoài trời cự ly 25m

1. Chiều dài trường bắn không nhỏ hơn 35m (trong đó có ít nhất 12.5m ngoài trời)

được thiết kế gồm 25m + 3m tuyến bia + 5m tuyến bắn + khu vực khán giả; 50m +

2m tuyến bia + 5m tuyến bắn + khu vực khán giả; chiều rộng trường bắn không nhỏ

hơn 15m, đảm bảo chứa được không ít hơn 2 khung bia.

2. Khung bia đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn

súng Việt Nam.

3. Thùng hoặc phễu chắn đạn đặt song song và cách khung bia 1m về phía sau; sát

bề mặt phễu chắn đạn là bảng gắn bia sau.

4. Bàn đặt súng đạn có chiều dài bề mặt 60cm, chiều rộng bề mặt 50cm và chiều cao

điều chỉnh từ 70cm đến 100cm.


